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TỜ TRÌNH

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan Tư pháp địa phương

Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long
I. VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở thực tiễn của việc ban hành Thông tư
Ngày 09 tháng 7 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số1277/QĐ-BTP về danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Quyết định số 1277/QĐ-BTP) trên cơ sở Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định Danh mục các vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định Danh mục các vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 15/8/2019. 

Tại Chương V Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương”. Như vậy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại địa phương.  
 Quyết định số 1277/QĐ-BTP nêu trên chưa quy định cụ thể và rõ ràng về phạm vi, đối tượng áp dụng, mới chỉ quy định các vị trí công tác phải chuyển đổi, chưa có quy định cụ thể về thời hạn định kỳ chuyển đổi đối với từng vị trí, một số vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi còn thiếu cũng như một số không còn phù hợp với quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ cũng như chức năng, nhiệm vụ hiện nay của Bộ, ngành Tư pháp.
Trên cơ sở căn cứ pháp luật ban hành Quyết định số 1277/QĐ-BTP đã thay đổi, phạm vi, đối tượng áp dụng và nội dung chưa phù hợp với quy định và thực tiễn hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, Tổ soạn thảo thấy rằng việc xây dựng Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan Tư pháp địa phương để thay thế cho Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09 tháng 7 năm 2008 là cần thiết.
2. Về cơ sở pháp lý của việc ban hành Thông tư
- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định: “Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực” và “ Chính phủ quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương”. 


- Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 15/8/2019. Tại Chương V Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương”.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Thực hiện quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 17/02/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-BTP ngày 17/02/2020 về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư thay thế Quyết định số 1277/QĐ-BTP. Trên cơ sở đó, Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan Tư pháp địa phương và thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến góp ý, chỉnh lý, thẩm định Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như:
- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về nội dung dự thảo Thông tư; 

- Gửi lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của Sở Tư pháp 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đăng tải  lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư.

- Phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư ngày .................. (Kèm theo Báo cáo thẩm định số ........./BC-VCVĐCXDPL của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Tổ soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Thông tư.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 4 điều, cụ thể như sau: Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng; Điều 2. Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Điều 3. Hiệu lực thi hành; Điều 4. Trách nhiệm thi hành. 
2. Các nội dung cụ thể của Dự thảo Thông tư 
2.1. Về phạm vi, đối tượng áp dụng:
- Thông tư này quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự và vị trí công tác trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp ở địa phương.

- Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan tư pháp địa phương.


2.2. Về Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
Trên cơ sở Danh mục quy định tại NĐ 59/2019/NĐ-CP và kế thừa các vị trí còn phù hợp theo Quyết định 1277/QĐ-BTP, Dự thảo Thông tư quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi đảm bảo phù hợp với thực tiễn tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp, gồm 02 Phụ lục như sau: 
a) Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các đơn vị thuộc Bộ và hệ thống cơ quan thi hành án dân sự:

+ Đối với lĩnh vực tổ chức cán bộ: xác định vị trí công chức làm công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng (kể cả chuyên trách và kiêm nhiệm) tại Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS, các đơn vị thuộc Bộ và tại các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
+ Đối với lĩnh vực tài chính, kế toán: Xác định vị trí công chức làm công tác tài chính, kế toán tại Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục THADS và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan thi hành án dân sự các cấp thực hiện công tác tài chính, kế toán, bộ phận tham mưu, làm công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan THADS địa phương
+ Đối với lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Xác định vị trí công chức làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra Bộ, Tổng cục THADS, các đơn vị thuộc Bộ có thanh tra chuyên ngành và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
+ Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Xác định vị trí công chức, viên chức làm công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý các dự án, đề án thuộc các trường công lập, làm công tác đào tạo, bồi dưỡng (liên quan đến quản lý, cấp phát các loại văn bản, chứng chỉ, bảng điểm) tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ.
+ Đối với lĩnh vực thi hành án dân sự: Xác định vị trí công chức làm Chấp hành viên và Thẩm tra viên tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan THADS địa phương.
+ Đối với lĩnh vực lý lịch Tư pháp: Xác định vị trí công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
+ Đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp: Xác định vị trí công chức làm các lĩnh vực liên quan đến công chứng, luật sư và lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác tại Cục Bổ trợ tư pháp.
+ Đối với lĩnh vực con nuôi: Xác định vị trí công chức làm tại Cục Con nuôi.
+ Đối với lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm: Xác định vị trí công chức, viên chức làm tiếp nhận, giải quyết trực tiếp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm tại Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

b) Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại địa phương:
Dự thảo Thông tư xác định các vị trí làm chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tại địa phương, cụ thể:

+ Đối với lĩnh vực lý lịch Tư pháp: Xác định vị trí công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại các cơ quan tư pháp ở địa phương.
+ Đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp: Xác định vị trí công chức, viên chức làm các lĩnh vực liên quan đến công chứng, luật sư và lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác tại các cơ quan tư pháp ở địa phương.
+ Đối với Lĩnh vực kết hôn có yếu tố nước ngoài: Xác định vị trí công chức, viên chức làm công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài tại các cơ quan tư pháp ở địa phương.
+ Đối với lĩnh vực nuôi con nuôi: Xác định vị trí công chức, viên chức làm công tác liên quan đến nuôi con nuôi tại các cơ quan tư pháp ở địa phương.

c) Về Thời hạn định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác theo Danh mục trên: 
Theo quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng thì thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Để vừa đảm bảo thực hiện thống nhất, thuận lợi và vừa đảm bảo tính ổn định, chuyên sâu trong công tác tư pháp, dự thảo Thông tư xác định cụ thể và cố định thời hạn chuyển đổi đối với từng vị trí. Đối với vị trí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm là 02 năm; đối với vị trí trong lĩnh vực liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, lĩnh vực tài chính, kế toán là 03 năm, riêng kế toán trưởng, phụ trách kế toán là 05 năm do được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ và để thuận tiện kết hợp với việc luân chuyển lãnh đạo, quản lý trong trường hợp kế toán trưởng, phụ trách kế toán giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; còn lại vị trí trong các lĩnh vực khác là 05 năm
.

3. Về hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
Dự thảo quy định cụ thể về hiệu lực, trách nhiệm thi hành Thông tư, trong đó giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương định kỳ hằng năm ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý cán bộ vào quý I hàng năm; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này và báo cáo Bộ Tư pháp theo định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm hoặc theo yêu cầu và giao Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn định kỳ hằng năm ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp ở địa phương theo thẩm quyền quản lý cán bộ; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này và báo cáo Bộ Tư pháp theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và tại các cơ quan Tư pháp địa phương, Tổ soạn thảo xin báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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